
1
ĐƯỜNG TÂN SINH THỊ XÃ SÓC TRĂNG (NAY LÀ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH THÀNH PHỐ SÓC 

TRĂNG), TỈNH SÓC TRĂNG
43.984.789.000

2 TRƯỜNG THPT THUẬN HÒA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ST 9.292.187.000

3 ĐƯỜNG Ô TÔ LIÊN XÃ VĨNH THÀNH - THẠNH TÂN - LÂM TÂN, HUYỆN THẠNH TRỊ 71.932.758.973

4 TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI, HUYỆN KẾ SÁCH 9.314.264.000

5 KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG TỈNH SÓC TRĂNG 58.866.205.000

6 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG PCCC CÁC TRƯỜNG HỌC,… 33.416.249.500

7

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ DẠY THUỘC TIỂU DỰ ÁN 3, TIỂU DỰ ÁN 5 CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC 

TRĂNG

3.218.155.327

8 ĐƯỜNG NỐI TỪ QUỐC LỘ 60 ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, HUYỆN LONG PHÚ 128.164.138.000

9 NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÊ BAO CÁC CÙ LAO THUỘC HUYỆN KẾ SÁCH 39.614.577.167

10 KHẮC PHÚC SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG 78.381.725.000

11 ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN HƯỚNG ĐÔNG CỦA TPST 180.328.396.958

12 TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐỊNH CỦA, HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 21.958.916.000

13
CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ HUỲNH CƯƠNG TỈNH 

SÓC TRĂNG
18.765.124.000

14 CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 93, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG 26.686.901.000

15 CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 932 NỐI DÀI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG 34.648.188.000

16 ĐƯỜNG HUYỆN 67, HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG 70.998.054.992

17

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ SÔNG ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM 

ĐOẠN SÔNG HẬU, ĐOẠN SÔNG SAINTARD (THỊ TRẤN ĐẠI NGÃI) VÀ ĐOẠN RẠCH MỌP (XÃ SONG 

PHỤNG), HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG

37.889.737.494

18 TRƯỜNG THPT AN THẠNH 3, HUYỆN CÙ LAO DUNG 13.549.703.000

19
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG (NAY LÀ TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CHÂU THÀNH)
82.652.360.520

20
ĐẦU TƯ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KẾT 

HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2017-2018
69.033.079.453

21

DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG, BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ - DI DỜI DÂN CẤP BÁCH KHỎI VÙNG SẠT 

LỞ TẠI XÃ THỚI AN HỘI, XÃ AN MỸ VÀ THỊ TRẤN NA LẠC THÔN, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC 

TRĂNG

4.796.817.554

22
ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH (ĐOẠN QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP - QUỐC LỘ 61B), THỊ XÃ NGÃ NĂM, 

TỈNH SÓC TRĂNG
34.802.437.000

23 ĐƯỜNG B3, N1 ĐẾN D2, THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG 15.653.078.187

24
NỐI DÀI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT KHẮC PHỤC HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN THẠNH TRỊ, MỸ TÚ VÀ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
7.881.486.000

25

NỐI DÀI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT KHẮC PHỤC HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN CÙ LAO DUNG, LONG PHÚ, MỸ XUYÊN, TRẦN ĐỀ, CHÂU THÀNH VÀ THỊ XÃ VĨNH 

CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

8.735.312.000

26
XÂY DỰNG, NÂNG CẤP VÀ BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG TRUNG TÂM PHÁP Y, 

TỈNH SÓC TRĂNG
4.345.892.000

27 CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRUNG TÂM VĂN HÓA HỘI NGHỊ TỈNH SÓC TRĂNG 16.515.478.000

28 TRƯỜNG THPT AN NINH, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 9.141.928.000

29 TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG 7.874.994.000

30 CẦU KÊNH XÁNG MỸ PHƯỚC, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 29.978.826.070

31
MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH SÓC 

TRĂNG
18.152.890.810

32 TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG, HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 30.516.546.000

33 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS VÀ THPT THẠNH PHÚ, HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG 11.163.680.038

34 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 6.743.063.747

35
CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM KIỂM SOÁT BIÊN PHÒNG ĐỊNH AN/  ĐỒN BIÊN PHÒNG AN THẠNH BA 

(634)
5.254.196.374
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36 CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRẠM KIỂM SOÁT BIÊN PHÒNG TRẦN ĐỀ/  ĐỒN BIÊN PHÒNG BÃI GIÁ (638) 2.773.934.971

37
NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG HUYỆN 4 (ĐOẠN THỚI AN HỘI - AN LẠC TÂY - NSH), HUYỆN KẾ 

SÁCH
27.403.371.226

38
DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI XÃ AN THẠCH NHẤT, AN THẠCH 

ĐÔNG, HUYỆN CÙ LAO DUNG
16.891.109.151

39 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN 03/ĐA-UBND 2.140.850.000

40
CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT BỔ SUNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH TRẬT TỰ AN 

TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
131.364.928.989

41 DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI THEO ĐỀ ÁN 03/ĐA-UBND 2.599.468.589

42 NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ LẬP BC NCTKT ĐTXD BẾN CẢNG TRẦN ĐỀ 2.102.172.815

43 DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THEO ĐỀ ÁN 03/UBND 2.641.769.000

44
XÂY DỰNG HẠ TẦNG, BỐ TRÍ DÂN CƯ - DI DỜI DÂN CẤP BÁCH KHỎI VÙNG SẠT LỞ XÃ THỚI AN 

HỘI, XÃ AN MỸ VÀ THỊ TRẤN AN LẠC THÔN, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
4.796.817.554

45
DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO ĐỀ ÁN 03/ĐA-UBND (HẠNG MỤC: CÁC CƠ 

SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRIỂN KHAI TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH TỪ XA)
2.586.019.802

46 NẠO VÉT KÊNH TRỤC 8 1.819.427.174

47 ĐÓNG CỬA BÃI RÁC PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG (VỐN SN) 22.378.933.458

48
ĐƯỜNG LÂM TRƯỜNG PHƯỚC THỌ ĐẤU NỐI QUỐC LỘ QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP (ĐOẠN KÊNH 8 

THƯỚC - QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP), HUYỆN MỸ TÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 
48.450.468.100

49 DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP BÁO SÓC TRĂNG ĐIỆN TỬ 3.298.165.898

50
ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH (ĐOẠN QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP - QUỐC LỘ 61B), THỊ XÃ NGÃ NĂM, 

TỈNH SÓC TRĂNG
34.802.437.000

51 ĐƯỜNG D3, N1 ĐẾN D2, THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG 15.653.078.187

52 TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ LONG PHÚ, HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 17.836.590.286

53
SỬA CHỮA, NÂNG CẤP, BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG VÀ THAY THẾ THIẾT BỊ 

HẾT HẠN SỬ DỤNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH
25.903.240.000

54 TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN THẠNH HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG 3.754.362.000

55
MỞ RỘNG TRỤ SỞ UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG THÀNH TRỤ SỞ THÀNH ỦY - HĐND - UBND 

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
56.101.934.177
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